
Mã hóa Tên bài báo Tên tạp chí Nguồn trích

Điểm tạp chí (1 

điểm (1), 0,75 

điểm (2); 0,5 

điểm (3))

Tên tác giả

V2019003

Bổ sung một loài thực vật ở miền 

Bắc Việt Nam thuộc chi Riềng 

(Alpinia Roxb.) họ Gừng 

(Zingiberaceae) cho hệ thực vật 

Việt Nam

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Khoa 

học tự nhiên và Công 

nghệ 

2019,35(3), 102-107 1

Nguyễn Quốc Bình, 

Nguyễn Phương Hạnh, 

Nghiêm Đức  Trọng, Đỗ 

Hoàng Trung, Nguyễn 

Trung Thành

V2019012

Đặc điểm hình thái thực vật và ba 

hợp chất lignan phân lập từ loài 

Dó đất (Balanophora fungosa  

subsp. indica  (Arnott.) B.Hansen 

thu tại Sapa, tỉnh Lào Cai

Dược học 2019,5(517), 57-61 1

Nguyễn Thanh Tùng, 

Nguyễn Thị Luyến, 

Nguyễn Tiến Đạt, 

Nguyễn Quang Hưng

V2019013

Đặc điểm hình thái và giải phẫu 

của cây bát giác liên 

(Podophyllum tonkinense Gagn.), 

họ Hoàng liên gai 

Dược học
2019,3(515), 67-70, 

85
1

Ngô Đức Phương, 

Nguyễn Văn Hiếu, Phạm 

Ngọc Khanh, Nguyễn 

Văn Hòa, Nguyễn Hoàng 

V2019014

Đặc điểm hình thái và giải phẫu 

của cây trà hoa vàng Cúc Phương 

thu hái ở Vườn Quốc gia Cúc 

Phương

Dược học 2019,3(515), 62-67 1

Nguyễn Đức Tùng, Đỗ 

Thị Hà, Nguyễn Văn 

Hiếu, Nguyễn Hoàng 

Tuấn

V2019020

Đánh giá độc tính cấp và bán 

trường diễn của viên nang hỗ trợ 

điều trị eczema

Y học Việt Nam
2019,481(T8S1), 

51-56
1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Hà Vân Oanh, Phạm 

Thái Hà Văn

V2019031

Định loại một số mẫu 

Gynostemma Blume. ở Việt Nam 

trên cơ sở nghiên cứu đậc điểm 

hình thái và sinh học phân tử

Dược học 2019,3(515), 31-35 1

Thân Thị Kiều My, 

Phạm Thanh Kỳ, Nghiêm 

Đức Trọng, Trần Thị 

Việt Thanh, Phan Kế 

Long
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V2019032

Định lượng astragalosid IV trong 

cao đặc Bổ trung ích khí bằng sắc 

ký lỏng hiệu năng cao-detector 

tán xạ bay hơi

Dược học 2019,7(519), 7-11 1
Bùi Hồng Cường, Hoàng 

Thị Hảo

V2019034

Evaluation of Essential Fatty 

Acids, Vitamin E and EPA 

Contents in Cultured 

Nannochloropsis oculata 

Microalgae and its Bioactivities

Dược liệu 2019,24(5), 281-285 1

Dao Thi Thanh Hien, 

Do Thi Nguyet Que, Bui 

Hong Cuong, Ha Van 

Oanh, Nguyen Van 

Nguyen

V2019038

Hai saponin phân lập từ loài

Gynostemma guangxiense 

X.X.Chen & D.H. Qin. thu hái ở 

Yên Bái- Việt Nam

Dược học 2019,9(521), 34-40 1
Thân Thị Kiều My, 

Phạm Thanh Kỳ

V2019058

Nghiên cứu bào chế viên nang 

cứng từ cao đặc bài thuốc hỗ trợ 

điều trị eczema Y học Việt Nam
2019,481(T8S1), 

123-125
1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Nguyễn Thị Thanh 

Duyên, Nguyễn Phương 

Lâm, Phạm Thị Hằng

V2019061

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và 

thành phần tinh dầu của cây hành 

tây (Allium cepa L.) thu hái tại 

Mê Linh (Hà Nội)

Dược liệu 2019,24(1), 58-64 1

Nguyễn Thu Hằng, 

Nguyễn Thị Hiền, 

Nguyễn Hoàng Tuấn,  

Nguyễn Thanh Tùng 

V2019062 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, 

đặc điểm hiển vi của hai loài củ 

mài thu hái tại Thái Nguyên
Khoa học và Công 

nghệ  
2019,(1), 87-89 3

Nguyễn Thị Thu Huyền, 

Phạm Thị Tuyết Nhung, 

Nguyễn Viết Thân, 

Hoàng Thị Cúc, Lê 

Thanh Liêm

V2019063

Nghiên cứu đặc điểm thực vật 

cây Ban hooker (Hypericum 

hookeranium Wight & A rnot. 

Hypericaceae)

Dược học 2019,6(518), 78-82 1

Vũ Duy Hồng, Nguyễn 

Mạnh Tuyển, Nguyễn 

Minh Khởi, Phương 



V2019064

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và 

thành phần hoá học của thân cây 

Đinh lăng răng (Polycias 

guyfolei cv. quinquefolia )

Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc
2019,10(3), 2-10 1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Lê Hương Giang, Đinh 

Thị Vân

V2019067

Nghiên cứu một số cơ chế hạ acid 

uric và tác dụng khác liên quan 

đến điều trị gút trên thực nghiệm 

của cao chiết cồn cây Tầm bóp 

(Physalis angulata L., họ Cà 

Solanaceae)

Dược liệu 2019,24(2), 112-117 1

Hoàng Thái Hòa, Đỗ Thị 

Nguyệt Quế, Chử Thị 

Thanh Huyền, Nguyễn 

Thế Hùng, Nguyễn Văn 

Dũng, Nguyễn Thượng 

Dong, Trần Thị Oanh

V2019072

Nghiên cứu tác dụng giảm co thắt 

cơ trơn và cầm tiêu chảy của cao 

đặc phương thuốc Vị tràng an

Dược học 2019,1(513), 61-66 1

Bùi Hồng Cường, Phùng 

Hòa Bình, Đào Thị Vui, 

Phùng Bá Đức 

V2019073

Nghiên cứu tác dụng giảm đau và 

chống viêm của hai loài bình vôi 

Stephania venosa  (Bl.) Spreng và 

Stephania viridiflavens  H. S. Lo 

& M.  Yang

Dược học 2019,7(519), 24-28 1

Hoàng Văn Thủy, Lý Thị 

Vân Anh, Lê Thiên Kim, 

Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn 

Quốc Huy, Nguyễn Thùy 

Dương

V2019074

Nghiên cứu thành phần hoá học 

của lá cây đinh lăng răng 

(Polyscias guilfoylei  cv. 

quinquefolia )

Y học Việt Nam
2019,477(4(1)), 

100-104
1

Đinh Thị Vân, Lê Hương 

Giang, Nguyễn Quốc 

Tuấn, Phạm Quốc Tuấn, 

Phương Thiện Thương, 

Nguyễn Mạnh Tuyển

V2019076

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình 

chiết xuất flavonoid từ hạt cây 

Cần tây (Apium graveolens  L.)
Dược liệu 2019,24(1), 47-52 1

Nguyễn Văn Phương, 

Ngô Minh Khoa, Lê Thị 

Trang, Nguyễn Thu 

Hằng

V2019135

Các hợp chất phenolic từ lá trà 

hoa vàng cúc phương (Camellia 

cucphuongensis  ninh & 

Rosmann)

Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc
2019, 10(4+5+6), 16-20 1

Phạm Thị Thúy, Nguyễn 

Đức Tùng, Nguyễn Thế 

Hùng, Nguyễn Hoàng 

Tuấn, Đỗ Thị Hà



V2019148
Xây dựng dấu vân tay hóa học 

tinh dầu nghệ vàng việt nam

Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc
2019, 10(4+5+6), 49-56 1

Nguyễn Quỳnh Chi, 

Phạm Tuấn Anh, 

Nguyễn Phương Nhị, 

Phạm Thị Kiều Dung, 

Nguyễn Thị Linh

V2019161

Xây dựng và thẩm định phương 

pháp định lượng diosgenin bằng 

phương pháp sắc ký lớp mỏng 

hiệu năng cao (HPTLC)

Dược học 2019,5(517), 85-87

Nguyễn Thị Minh Hạnh, 

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Văn Hân, Vương 

Minh Việt, Hoàng Kim 

Kỳ, Nguyễn Hoàng Lan 

Anh

V2019166

Xây dựng phương pháp định 

lượng asiaticosid trong rau má 

bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Dược liệu 2019,24(4), 226-230 1

Đỗ Quyên, Phạm Tuấn 

Anh, Hoàng Quỳnh 

Hoa, Bùi Thị Thảo, Hà 

Vân Oanh

V2019176

Đánh giá tác dụng hỗ trợ bệnh 

gút trên thực nghiệm của viên 

nang cần tây
Dược liệu 2019,24(6), 351-355 1

Nguyễn Thu Hằng, 

Nguyễn Thùy Dương, 

Nguyễn Văn Phương, 

Hoàng Thị Quỳnh

V2019177

Định lượng acid chlorogenic 

trong cao đặc Tòa sang bằng sắc 

ký lỏng hiệu năng cao

Dược học 2019,12(524), 13-16 1
Bùi Hồng Cường, Vũ 

Bạch Linh

V2019179

Một số hợp chất triterpen, 

flavonoid và pyrimidin từ phần 

trên mặt đất cây bù ốc leo Dược liệu
2019,24(6), 328 - 

332
1

Vũ Thị Diệp, Lê Thị 

Loan, Nguyễn Thị Thu, 

Trần Thanh Hà, Nguyễn 

Minh Khởi, Nguyễn 

Hoàng Tuấn, Đỗ Thị Hà

V2019183

So sánh hình thái thực vật và 

hình thái hạt phấn một số loài 

thuộc chi Balanophora 

J.R.&G.Forst. ở Việt Nam

Dược học 2019,12(524), 44-49 1

Nguyễn Thanh Tùng, 

Hồ Thu Trang, Nguyễn 

Quang Hưng, Nguyễn 

Quốc Bình, Nguyễn Viết 

Thân



V2019185

Định lượng Paracetamol, 

Ibuprofen và Cafein trong

chế phẩm bằng phép biến đổi 

trung bình trung tâm

phổ tử ngoại tỷ đối

Nghiên cứu Dược 

và Thông tin thuốc
2019,10(3), 24-29 1

Trương Thị Thư Hường, 

Lê Công  Tuấn Anh, 

Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn 

Mai Hương, Vũ Đặng 

Hoàng

V2019186

Ứng dụng phép biến đổi Fourier 

gián đoạn phổ tử ngoại tỷ đối để 

định lượng đồng thời hai hoạt chất

trong một số chế phẩm hạ nhiệt 

giảm đau

Dược học 2019,10(522), 38-41 1

Trương Thị Thư Hường, 

Lê Công  Tuấn Anh, 

Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn 

Mai Hương, Vũ Đặng 

Hoàng

V2019191

Mahonia retinervis P.G. Xiao & 

Y.S. Wang (Berberidaceae), a 

Newly Recorded Medicinal Plant 

specis for the Flora of Vietnam

Dược liệu
2019,24(5), 318 - 

320
1

Ngo Duc Phuong, 

Nghiem Duc Trong, 

Phan Thi Giang, Bui Van 

Thanh, Nguyen Trung 

Thanh

V2019192

Psilopeganum sinense Hemsl. 

(Rutaceae), a New Medicinal 

Plant Record for Vietnam
Dược liệu

2019,24(5), 315 - 

318
1

Nguyen Thi Kim Thanh, 

Nghiem Duc Trong, 

Pham Van The, Ngo Duc 

Phuong

V2019195

Bổ sung một số loài cây thuốc 

thuộc chi Mahonia  Nutt., họ 

Hoàng liên gai (Berberidaceae) 

cho hệ thực vật Việt Nam

Dược học 2019,12(524), 76-80 1

Ngô Đức Phương, 

Nguyễn Trung Thành, 

Nguyễn Văn Tập, Bùi 

Văn Thanh, Nghiêm Đức 

Trọng

V2019196
Đánh giá tác dụng hạ glucose 

huyết của cao lỏng bài thuốc ST
Dược liệu

2019,24(6), 368 - 

374
1

Đào Thị Thanh Hiền, 

Vũ Văn Điền


